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	Số: ........./...........

	             ….........., ngày......tháng......năm 2024


BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC, MỸ PHẨM NĂM 2024 CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.................
(Đính kèm công văn số:......../SYT-NV ngày .... tháng .... năm 2024 của Sở Y tế Tây Ninh)

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên UBND huyện, thị xã, thành phố:

2. Địa chỉ:

3. Họ và tên cán bộ phụ trách quản lý:

    Số ĐTCQ:


Di động:


Email:

4. Họ và tên cán bộ Quản lý hành nghề Dược:

    Số ĐTCQ:


Di động:


Email:

5. Thông tin về nhân lực dược:

	Tên đơn vị
	Dược sĩ chuyên khoa I
	Dược sĩ chuyên khoa II
	Dược sĩ Đại học
	Dược sĩ trung học
	Kỹ thuật viên 
	Dược tá

	I . UBND huyện, thị xã, thành phố …………….
	
	
	
	
	
	

	II. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	Nhà thuốc 
	
	
	
	
	
	

	Nhà thuốc doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Quầy thuốc
	
	
	
	
	
	

	Hộ cá thể sản xuất thuốc, buôn bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
	
	
	
	
	
	


6. Mạng lưới cung ứng thuốc:
	Số TT
	Loại hình
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Các cơ sở bán lẻ thuốc
	
	

	1.
	Nhà thuốc
	
	

	
	- Nhà thuốc tư nhân 
	
	

	
	- Nhà thuốc bệnh viện
	
	

	2.
	Quầy thuốc
	
	

	
	- Quầy thuốc tư nhân
	
	

	
	- Quầy thuốc của các công ty, doanh nghiệp
	
	

	
	- Quầy thuốc bệnh viện   
	
	


* Ghi chú: Số liệu năm được tính từ ngày 1/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.
B. BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC, MỸ PHẨM TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2024:

	Mục
	Nội dung chấm điểm
	Điểm chuẩn
	Điểm UBND tự chấm
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	2.1
	Công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật và các qui định về quản lý về dược và mỹ phẩm
	4
	
	

	2.1.1
	Trình UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý về dược, mỹ phẩm tại địa phương theo yêu cầu quản lý của UBND huyện, thị xã, thành phố (nếu có).

-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: được 1 điểm

-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	1
	
	

	2.1.2
	Phổ biến, hướng dẫn tập huấn cho cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới ban hành về quản lý dược, mỹ phẩm:

- VP UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: được 1 điểm

- Không phổ biến: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	1
	
	Liệt kê (1)

	2.1.3
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn 

-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: được 1 điểm

-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố không thực hiện: 0 điểm 

* Kiểm tra báo cáo lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	1
	
	Liệt kê (2)

	2.1.4
	Báo cáo thường xuyên định kỳ công tác quản lý Nhà Nước về dược, mỹ phẩm về Sở Y tế
-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: được 1 điểm

-  VP UBND huyện, thị xã, thành phố không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	1
	
	

	2.2
	Cơ sở Khám chữa bệnh
	4
	
	

	2.2.1
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác dược: Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trong năm/tổng số cơ sở trên địa bàn : (Số liệu tính chung cho Sở Y tế, Đoàn liên ngành và VP UBND huyện, thị xã, thành phố)
- Kiểm tra từ 90% số cơ sở trở lên:      2 điểm 

- Kiểm tra được 75% - 89% số cơ sở:   1 điểm

- Kiểm tra được 50%- 74% số cơ sở:  0,5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở:     0 điểm.
* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra.
	2


	
	

	2.2.2
	Tỷ lệ % số cơ sở KCB được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở KCB được thanh tra, kiểm tra trong năm:

- Tỷ lệ ≥ 80 %:                  2 điểm

- Tỷ lệ từ 70% - 79%:       1 điểm

- Tỷ lệ < 70%:                   0 điểm

* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của VP UBND huyện, thị xã, thành phố (số liệu tính chung cho cả Sở Y tế và đoàn liên ngành )
	2


	
	

	2.3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh dược
	8
	
	

	2.3.1
	Kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc: Tỷ lệ % cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn

- Kiểm tra trên  ≥ 90% số cơ sở:               2 điểm

- Kiểm tra được 75% - 89% số cơ sở:   1 điểm

- Kiểm tra được 50%- 74% số cơ sở:  0,5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở:      0 điểm

 * Kiểm tra Biên bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2


	
	

	2.3.2
	Kiểm tra các cơ sở bán buôn thuốc: Tỷ lệ % cơ sở được kiểm tra/tổng số cơ sở bán buôn trên địa bàn
(số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và VP UBND huyện, thị xã, thành phố)

- Kiểm tra trên  ≥ 70% số cơ sở:               2 điểm

- Kiểm tra được 50% - 69% số cơ sở:   1 điểm

- Kiểm tra được 30%- 49% số cơ sở:  0,5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở:      0 điểm

 * Kiểm tra Biên bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2


	
	

	2.3.3
	Kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc: Tỷ lệ % số cơ sở bán lẻ được kiểm tra/tổng số cơ sở bán lẻ trên địa bàn
(số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và VP UBND huyện, thị xã, thành phố)
- Kiểm tra ≥ 70% số cơ sở:                   2 điểm

- Kiểm tra được 50% - 69% số cơ sở:  1 điểm

- Kiểm tra được 30% - 49% số cơ sở: 0,5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở:     0 điểm

* Kiểm tra Biên bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2


	
	

	2.3.4
	Tỷ lệ % số cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh được thanh tra, kiểm tra trong năm:

- Tỷ lệ ≥ 80 %:                  2 điểm

- Tỷ lệ từ 70% - 79%:       1 điểm

- Tỷ lệ < 70%:                   0 điểm
* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2


	
	

	2.4
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm
	3
	
	

	2.4.1
	Kiểm tra hậu mại cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn trong năm (tham gia với SYT hoặc đoàn liên ngành)

- Kiểm tra được ≥ 40% số cơ sở:            2 điểm

- Kiểm tra được 25% - 39% số cơ sở:    1 điểm

- Kiểm tra được dưới 25% số cơ sở:      0 điểm
* Kiểm tra Biên bản lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2


	
	

	2.4.2
	Tỷ lệ % số cơ sở SX, KD được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về mỹ phẩm/ Tổng số cơ sở SXKD mỹ phẩm được thanh tra, kiểm tra trong năm (tham gia với SYT hoặc đoàn liên ngành) :

- Tỷ lệ ≥ 80 %:                  1 điểm

- Tỷ lệ từ 70% - 79%:       0,5 điểm

- Tỷ lệ < 70%:                   0 điểm
* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của VP UBND huyện, thị xã, thành phố.
	1

	
	

	2.5
	Công tác thống kê, tổng hợp báo cáo
	4
	
	

	2.5.1
	Báo cáo công tác thống kê, báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm theo quy định:
- Có đủ báo cáo :                    2 điểm

- Không đủ báo cáo :              1 điểm

- Không thống kê báo cáo:     0 điểm

* Kiểm tra báo cáo lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2
	
	

	2.5.2
	Gửi báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm theo quy định về Sở Y tế:

- Gửi đủ và đúng thời hạn:                        2 điểm

- Gửi đủ báo cáo và không đúng thời hạn: 1 điểm

- Không gửi báo cáo: 0 điểm 
* Kiểm tra báo cáo lưu tại VP UBND huyện, thị xã, thành phố
	2
	
	

	
	Tổng điểm chuẩn
	23
	
	

	
	Tổng điểm chấm
	
	
	

	
	Tổng điểm tự kiểm tra
	
	
	

	
	Xếp loại
	
	
	


Ghi chú:

(1): Liệt kê rõ tên văn bản QPPL trong năm đã hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, số cơ sở tham dự.
(2): Liệt kê rõ trong năm đã tổ chức bao nhiêu đợt thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, số cơ sở được kiểm tra, số cơ sở vi phạm, hình thức xử lý vi phạm. 

	
	.............,ngày.......tháng.......năm 2024

	
	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, TP..............

	
	(Ký tên, đóng dấu)




C. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH ĐIỂM KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI : 

I. Cách tính điểm kiểm tra:

- Điểm chuẩn: Trừ điểm chuẩn đối với một số nội dung trong bảng điểm mà địa phương không phải đối tượng áp dụng (thí dụ: địa bàn không có cơ sở sản xuất được trừ điểm chuẩn phần này).

- Điểm chấm: Theo hướng dẫn chi tiết chấm điểm tại từng mục. 

- Điểm phạt: Theo hướng dẫn tại bảng điểm. 

- Điểm tự kiểm tra = tổng điểm chấm - điểm phạt. 

II. Đánh giá xếp loại:

- Tổng số điểm đạt từ 90% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại xuất sắc

- Tổng số điểm đạt từ 80-89% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại tốt

- Tổng số điểm đạt từ 65-79% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại khá

- Tổng số điểm đạt từ 50-64% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại trung bình

- Tổng số điểm đạt dưới 50% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại kém

